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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

3 Lần thi:Kinh tế vi mô

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0330_KTVM_HK1.1920_K19

Khoa Quản trị - Tài chính ngân hàng

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP13/07/2001NhiPhạm Thị Nguyệt30081906151

HP28/01/2001NhiTrần Quỳnh30071903562

HP25/03/2001NhiVõ Yến30081904313

HP24/08/2001NhungLê Thị Hồng30081902164

HP26/09/1992PhúTrần Sỹ30011904815

HP05/12/1995PhươngĐoàn Minh30071900146

HP09/02/2001PhươngNguyễn Bích Thùy30081906537

HP10/11/1996PhươngNguyễn Huỳnh30071904788

HP17/01/2001PhượngHuỳnh Ngọc30101906079

31/08/2000QuanNguyễn Minh300718063510

HP05/02/2001QuýPhạm Thanh300719057311

HP02/02/2001QuyênĐinh Thị300719035812

HP30/11/2001QuỳnhDương Ngọc Như300719054113

HP11/02/2001ThắmPhan Thị300719053214

HP16/08/1998ThanhMã Ngọc300719066015

HP12/01/2000ThuNgô Thị Lệ300819024516

HP29/11/1999ThưNguyễn Mai Anh300719060217

HP16/09/2001ThưPhạm Ngọc Anh300719013618

HP21/03/2001ThưPhương Ngọc Anh300819062519

HP01/02/1995ThuậnTrương Khắc300719008220

HP25/12/2001ThyNguyễn Thị Huỳnh300719068821

HP16/10/2001TiênNguyễn Huỳnh Trúc300719057222

HP25/10/1997TiênNguyễn Thành301019040123

HP16/06/1995TínTrương Trung300719008824

HP15/01/2001TrangBùi Thị Kim300819044525

HP09/08/2000TriềuĐỗ Vũ Hoàng301019005926

HP20/01/2000TrinhNguyễn Ngọc300719037927

HP09/01/2001TrinhTrần Thị Diễm300719033428

HP08/03/1999TrungTrần Quốc300717032129

HP01/06/2000TuấnTrần Văn300719071030

HP14/02/1999UyênNguyễn Thị Phương300719060131
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP26/07/1998UyênPhạm Thị Cẩm300819051632

27/10/1999VânGiang Thị Kim300817069233

HP28/11/2001ViBùi Lan300719067934

HP09/06/1998VinhLê Quang300719006435

HP11/01/1997VũTô Xuân300719004336

HP11/10/2001VyLê Quỳnh Hồng300719050137

HP23/08/2001VyNguyễn Trúc300719018238

HP27/09/2001YoungKim Su301019064139

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

39

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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